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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          


BÁO CÁO

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
(Kèm theo Tờ trình số …./TTr-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18 tháng 01 năm 2024, thay thế Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 với nhiều nội dung mới, gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều.

Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, trong đó có phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai (09 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 06 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ), giao Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT

1. Phạm vi, nội dung rà soát

- Về phạm vi rà soát: Gồm toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật (Luật, các Nghị định của Chính phủ) có liên quan.

- Về nội dung rà soát: Đối chiếu toàn bộ các quy định tại dự thảo Nghị định với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, cụ thể: 

+ Chương I. Quy định chung (gồm 11 điều, từ Điều 1 đến Điều 11) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; quy định chi tiết loại đất trong nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng; xác định loại đất đối với trường hợp không giấy tờ hoặc loại đất trên giấy tờ khác với phân loại đất; hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định về nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; việc nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai; giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính.
+ Chương II. Tổ chức dịch vụ công về đất đai (gồm 02 điều, từ Điều 12 đến Điều 13). Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy, cơ chế tự chủ của Tổ chức đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất.
+ Chương III. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (gồm 13 điều, từ Điều 14 đến Điều 26). Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, điều kiện của tổ chức tư vấn lập quy hoạch.

+ Chương IV. Thu hồi đất, trưng dụng đất (gồm 15 điều, từ Điều 27 đến Điều 41). Quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; cưỡng chế thực hiện thu hồi đất, giải quyết khiếu nại thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất.
+ Chương V. Phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất (gồm 03 điều, từ Điều 42 đến Điều 44). Quy định các trường hợp do Tổ chức phát triển quỹ đất, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án tạo quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất ngắn hạn.
+ Chương VI. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (gồm 27 điều, từ Điều 45 đến Điều 71). Quy định chi tiết về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
+ Chương VII. Chế độ sử dụng đất (gồm 33 điều, từ Điều 72 đến Điều 104). Quy định về thời hạn sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất trong hoạt động lấn biển; tập trung, tích tụ đất nông nghiệp; chế độ sử dụng đất quốc phòng, an ninh; chế độ sử dụng một số loại đất như Đất khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; Đất xây dựng nhà chung cư; Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; Đất sử dụng cho khu kinh tế; Đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng; Đất xây dựng các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn; Đất xây dựng công trình ngầm; Đất sử dụng kết hợp đa mục đích; Góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án đầu tư.
+ Chương VIII. Theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai; kiểm tra chuyên ngành về đất đai (gồm 03 điều, từ Điều 105 đến Điều 107). Quy định về theo dõi và đánh giá quản lý, sử dụng đất đai; việc vung cấp và phản ánh thông tin về quản lý, sử dụng đất đai; kiểm tra chuyên ngành đất đai.
+ Chương IX. Giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai (gồm 05 điều, từ Điều 108 đến Điều 112). Quy định chi tiết thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai gồm thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai; thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.
+ Chương X. Điều khoản thi hành (gồm 03 điều, từ Điều 113 đến Điều 115). Chương này quy định những nội dung về: Hiệu lực thi hành, quy định chuyển tiếp; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, người sử dụng đất.
2. Mục đích việc rà soát dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị định với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật.
3. Các văn bản được rà soát
3.1. Các Luật, Bộ luật có liên quan

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024.

- Luật Kinh doanh bất động sản 2023.
- Luật Nhà ở 2023.
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017.
- Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
- Luật Đầu tư.

- Luật Đấu thầu.

- Luật Quốc phòng năm 2018.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012.
- Luật Công nghệ cao năm 2008.
- Luật Tài nguyên nước năm 2023.

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 2023.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.
- Luật Đường sắt.

- Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008.

- Luật Lâm nghiệp năm 2017.
- Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.

- Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để thái gỡ vướng mắc, tồn đọng trogn quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninhm kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.
3.2. Các Nghị định của Chính phủ

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.
- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch.
- Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch.

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định 22/2023/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. 
- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

-  Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

- Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2024 quy định về khu công nghệ cao.

- Nghị định số 16/2023/NĐ- CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế quốc phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2021 của Chính phụ quy đinh chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

- Nghị định số 43/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

- Nghị định số 44/2018/NĐ-CP quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

- Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.

- Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 
1. Chương I. Quy định chung
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18 tháng 01 năm 2024, thay thế Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết 91 nội dung. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành 51nb nội dung được Luật giao, bao gồm: khoản 6 Điều 3, Điều 9, khoản 2 Điều 10, Điều 16, khoản 4 Điều 22, điểm d khoản 1 Điều 28, khoản 3 Điều 28, khoản 6 Điều 49, Điều 65, khoản 2 Điều 74, khoản 9 Điều 76, khoản 10 Điều 76,  Điều 81, Điều 82, Điều 84, Điều 87, Điều 88, Điều 89, Điều 90, Điều 113, khoản  3 Điều 115, khoản 7 Điều 116, khoản 1 Điều 122, khoản 8 Điều 124, Điều 125,  Điều 126 (trừ điểm c khoản 3, điểm c khoản 5, khoản 6, điểm d khoản 7, khoản 9), Điều 127, Điều 172, Điều 181, Điều 190, Điều 192, Điều 193, Điều 194, Điều 197, Điều 200, Điều 201, Điều 202, Điều 203, Điều 204, Điều 208, Điều 210, Điều 216, Điều 218, Điều 219, Điều 223 (trừ điểm h khoản 1), Điều 232, khoản 8 Điều 234, khoản 7 Điều 236, khoản 2 Điều 240, khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 243 của Luật Đất đai.
Do đó, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định phù hợp với Hiến pháp, Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không mâu thuẫn, chồng chéo, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các Nghị định khác có liên quan.

- Đối tượng áp dụng: tại Điều 2 dự thảo quy định Đối tượng áp dụng gồm có cơ quan nhà nước, người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai. Như vậy, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định, phù hợp với Hiến pháp, Luật Đất đai số 31/2024/QH15. 

- Quy định chi tiết loại đất trong nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng: Qua rà roát, các nội dung trên được quy định tại Chương I trong dự thảo Nghị định phù hợp với Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác.

- Quy định hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Qua rà soát, nội dung này phù hợp với quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.
2. Chương II. Tổ chức dịch vụ công về đất đai

Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy, cơ chế tự chủ của Tổ chức đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất.

Tại khoản 4 Điều 22 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định:
“Tổ chức dịch vụ công về đất đai, bao gồm tổ chức đăng ký đất đai, tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức dịch vụ công khác được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ”.

Tại Điều 115 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định:

“Điều 115. Tổ chức phát triển quỹ đất

1. Tổ chức phát triển quỹ đất được thành lập để tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất tại địa phương.

2. Nguồn tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất được phân bổ từ ngân sách nhà nước và ứng vốn từ quỹ phát triển đất.

3. Chính phủ quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, hoạt động, cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất”.

Việc quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy, cơ chế tự chủ của của Tổ chức đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong dự thảo Nghị định là phù hợp với Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, không có nội dung trùng lắp.
3. Chương III. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3.1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp 

Dự thảo Nghị định quy định về quy hoạch sử dụng đất quốc gia, nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc gia, lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất quốc gia và tổ chức lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; nội dung lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; nội dung kế hoạch sử dụng đất của thành phố trực thuộc Trung ương, hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đối với thành phố trực thuộc Trung ương, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm của thành phố trực thuộc Trung ương; nội dung lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; nội dung kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Quy định như vậy là phù hợp với quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15; riêng đối với nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia được kế thừa và dẫn chiếu đến Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 243 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, quy định như vậy là để đảm bảo tính thống nhất trong áp dụng pháp luật. Các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được quy định tại Nghị định này cũng thống nhất, không có mâu thuẫn chồng chéo với Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch và các văn bản khác có liên quan.

3.2. Về quy hoạch sử dụng đất an ninh, quốc phòng

Dự thảo Nghị định quy định về nội dung lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh, hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh, quy định như vậy đã đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Một số nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được kế thừa các nội dung tại mục VII và mục VIII Phụ lục III của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch và đã được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 111 của Nghị định này, như vậy các quy định tại Nghị này về nội dung quy hoạch đất quốc phòng, đất an ninh không có mâu thuẫn chồng chéo về nội dung với các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật quy hoạch, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch và các văn bản khác có liên quan.

3.3. Về nguyên tắc tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Dự thảo Nghị định quy định về nguyên tắc tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, quy định như tại dự thảo Nghị định này là đảm bảo đã tuân thủ đúng quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, không có mâu thuẫn chồng chéo với Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch và các văn bản có liên quan.

4. Chương IV. Thu hồi đất, trưng dụng đất 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; cưỡng chế thực hiện thu hồi đất, giải quyết khiếu nại thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất.
Các quy định có liên quan đến thu hồi đất được rà soát gồm: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

Qua rà roát, các nội dung trên được quy định tại Chương IV trong dự thảo Nghị định phù hợp với Luật Đất đai số 31/2024/QH15 không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác.
5. Chương V. Phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết các trường hợp do Tổ chức phát triển quỹ đất, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án tạo quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất ngắn hạn.
Các quy định được rà soát gồm: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, Nghị định số 43/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, Nghị định số 44/2018/NĐ-CP quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.

Qua rà roát, các nội dung được quy định tại Chương V trong dự thảo Nghị định phù hợp với Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác.
6. Chương VI. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
Các văn bản được rà soát gồm Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Qua rà roát, các nội dung trên được quy định tại Chương VI trong dự thảo Nghị định phù hợp với Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác.
7. Chương VII. Chế độ sử dụng đất

7.1. Quản lý, sử dụng đất trong hoạt động lấn biển
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bổ sung quy định về hoạt động lấn biển, trong đó quy định rõ điều kiện, nguyên tắc, trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động lấn biển (Điều 190).

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu vực biển được xác định để lấn biển; việc lập, thẩm định, phê duiyệt dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng; việc giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển; việc nghiệm thu hoàn thành lấn biển; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 kế thừa nội dung về hoạt động lấn biển đang được quy định tại dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển.
Qua rà soát, nội dung quy định tại Dự thảo bảo đảm thống nhất với nội dung được quy định tại Điều 190 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Biển Việt Nam, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư, không có nội dung trùng lắp, mẫu thuẫn với các Luật và Nghị định có liên quan.
7.2. Tập trung, tích tụ đất nông nghiệp 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bổ sung quy định về tập trung đất nông nghiệp (Điều 193), tích tụ đất nông nghiệp (Điều 194) nhằm khuyến khích tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, khắc phục tình trạng manh mún, tạo điều kiện thu hút đầu tư, ứng dụng cơ giới hoá và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.
Kế thừa nội dung quy định tại Điều 78 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại khoản 25 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020), dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết về việc tự thỏa thuận của tổ chức kinh tế, cá nhân thực hiện tập trung đất nông nghiệp với người sử dụng đất; phương án sử dụng đất khi thực hiện tập trung đất nông nghiệp; quy định các phương thức thực hiện tích tụ đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế. 
Qua rà soát, nội dung về tập trung, tích tụ đất nông nghiệp quy định tại dự thảo Nghị định đã phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 45, Điều 192, Điều 193 Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Đối với việc sử dụng quỹ đất đã tập trung để sản xuất nông nghiệp thì người sử dụng đất vẫn có quyền chủ động thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy định của Luật Đất đai và pháp luật có liên quan.
7.3. Chế độ sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bổ sung quy định về sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (Điều 201). Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về Nguyên tắc sử dụng đất quốc phòng, an ninh sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; quyền, nghĩa vụ của đơn vị, doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; các trường hợp sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm; tiền sử dụng đất hằng năm khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; khoản thu và nội dung chi từ sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; quản lý số tiền thu được từ việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.
Qua rà soát, nội dung quy định tại Dự thảo bảo đảm thống nhất với nội dung được quy định tại Điều 201 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Quốc phòng, pháp luật về ngân sách nhà nước, không có nội dung trùng lắp, mẫu thuẫn với các Luật và Nghị định có liên quan.
Đối với nội dung tại khoản 1 Điều 90 của dự thảo Nghị định hướng dẫn cách tính thu tiền sử dụng đất hằng năm khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế  đã quy địnhthống nhất với  khoản 1 Điều 6 Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.
7.4. Chế độ sử dụng một số loại đất như Đất khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bổ sung quy định về đất khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung để thống nhất với quy định của pháp luật về nông nghiệp, nhằm hình thành các vùng sản xuất tập trung góp phần đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn.

Qua rà soát nội dung của dự thảo Nghị định quy định về đất khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung, nội dung của dự thảo Nghị định bảo đảm thống nhất với nội dung quy định tại Điều 194 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, không có nội dung trùng lắp, mẫu thuẫn với các Luật và Nghị định có liên quan.
7.5. Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất sử dụng cho khu công nghệ cao; đất sử dụng cho khu kinh tế; Đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định về đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Điều 202); đất sử dụng cho khu kinh tế (Điều 203); đất khu công nghệ cao (Điều 204); đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng (Điều 208) đã bỏ khâu trung gian trong quản lý sử dụng đất như bỏ quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ban quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Cảng vụ hàng không; Nhà nước trực tiếp giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sử dụng đất. Bổ sung quy định trách nhiệm của chủ đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc bố trí quỹ đất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở phải di dời do ô nhiễm môi trường, trách nhiệm của các cơ quan trong việc bố trí quỹ đất để lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng hàng không sân bay…
Qua rà soát, nội dung quy định tại Dự thảo bảo đảm thống nhất với nội dung được quy định tại Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và pháp luật khác có liên quan.
Tuy  nhiên, tại khoản 2 điều 18 của Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2024 quy định về khu công nghệ cao quy định Ban quản lý khu công nghệ cao có thẩm quyền quyết định giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất (căn cứ Luật Đất đai 2013); tại khoản 7 Điều 47 (quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý khu công nghệ cao) của Nghị định số 10/2024/NĐ-CP quy định quản lý đất đai của Ban quản lý khu công nghệ cao có nhiệm vụ tổ chức quản lý và sử dụng quỹ đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao theo đúng quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển đã được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong khu công nghệ cao. Nội dung này sẽ không còn phù hợp với quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Do đó, đề nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nội dung này.
7.6.  Đất xây dựng các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn

Trên cơ sở quy định tại Điều 210 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, dự thảo Nghị định đã quy định về quản lý, sử dụng đất đối với trường hợp đang sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn.

Qua rà soát nội dung của dự thảo Nghị định quy định về đất xây dựng các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn, nội dung của dự thảo Nghị định bảo đảm thống nhất với nội dung quy định tại Điều 210 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, không có nội dung trùng lắp, mẫu thuẫn với các Luật Tài nguyên nước năm 2023, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 2023… và Nghị định có liên quan.
7.7. Đất xây dựng công trình ngầm

Thực tế hiện nay, tại các khu đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai rất nhiều công trình lớn như: các công trình đường ống, cấp nước/thoát nước…; công trình giao thông đô thị bao gồm: hầm giao thông (hầm đường ô tô, hầm đường sắt đô thị - tàu điện ngầm, hầm cho người đi bộ), đường giao thông trên cao, nhà ga, bến, bãi đỗ xe ngầm và trên cao, các công trình phục vụ giao thông khác có liên quan…; công trình công cộng ngầm (tổ hợp công trình ngầm đa năng) bao gồm các công trình văn hóa, thể thao, thương mại, dịch vụ, văn phòng có thể kết hợp bãi đỗ xe… Do đó, tại Điều 216 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã bổ sung quy định về đất xây dựng công trình ngầm, trong đó định nghĩa cụ thể “đất xây dựng công trình ngầm bao gồm đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm và không gian dưới lòng đất để xây dựng công trình trong lòng đất mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất”; quy định về các yêu cầu cần đảm bảo khi sử dụng đất để xây dựng các công trình ngầm; quy định việc giao đất, cho thuê đất đối với đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Qua rà soát nội dung của dự thảo Nghị định quy định về đất xây dựng công trình ngầm đã bảo đảm thống nhất với nội dung quy định tại Điều 216 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, không có nội dung trùng lắp, mẫu thuẫn với các Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Đường sắt… và Nghị định có liên quan.
7.8. Đất sử dụng kết hợp đa mục đích

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bổ sung quy định về sử dụng đất kết hợp đa mục đích (Điều 218). Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về khái niệm sử dụng đất kết hợp đa mục đích là việc sử dụng một phần diện tích đất của mục đích sử dụng đất chính vào mục đích khác theo quy định tại Điều 218 Luật Đất đai. Mục đích sử dụng đất chính là mục đích của thửa đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, đang sử dụng đất ổn định đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quy định chi tiết về phạm vi, điều kiện sự dụng đất kết hợp; nội dung phương án sử dụng đất kết hợp vào mục đích thương mại, dịch vụ; hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt phương án sử dụng đất kết hợp; việc gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích.
Qua rà soát, nội dung quy định tại Dự thảo bảo đảm thống nhất với nội dung được quy định tại Điều 218 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, pháp luật về lâm nghiệp, xây dựng… không có nội dung trùng lắp, mẫu thuẫn với các Luật và Nghị định có liên quan.

7.9. Góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án đầu tư

Góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai là một trong những giải pháp chính sách nhằm tạo ra cơ chế tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô lớn, chỉnh trang, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm, trên cơ sở sự đồng thuận của người sử dụng đất để cùng góp đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện, không thu hồi đất bằng các quyết định hành chính. Theo đó, thực hiện theo phương thức này sẽ hạn chế được các tác động tiêu cực do thu hồi đất, góp phần thu hẹp các trường hợp Nhà nước thu hồi đất và hạn chế khiếu nại, khiếu kiện của người có đất bị thu hồi; thu hút được nguồn lực xã hội cho đầu tư, phát triển. 

Nội dung này đã được quy định tại Điều 219 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về điều kiện đất tham gia góp quyền sử dụng đất; việc thực hiện dự án chỉnh trang, phát triển đô thị; cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại các khu nhà chung cư; mở rộng, nâng cấp đường giao thông trong đô thị; trình tự, thủ tục góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quy định cụ thể để phù hợp với hình thực tế tại địa phương.

Qua rà soát nội dung của dự thảo Nghị định quy định về góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai đã bảo đảm thống nhất với nội dung quy định tại Điều 219 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, không có nội dung trùng lắp, mẫu thuẫn với pháp luật về đầu tư, nhà ở, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng…
8. Chương VIII. Theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai; kiểm tra chuyên ngành về đất đai 

8.1. Quy định về theo dõi và đánh giá quản lý, sử dụng đất đai

Trên cơ sở kế thừa nội dung của Luật Đất đai số 45/2013/QH13, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã hoàn thiện quy định về theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai, trong đó quy định nội dung theo dõi và đánh giá, việc theo dõi và đánh giá thực hiện định kỳ hằng năm, trách nhiệm thực hiện theo dõi và đánh giá và hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai.
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết các nội dung theo dõi và đánh giá đối với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, nội dung theo dõi và đánh giá đối với việc chấp hành pháp luật về đất đai của người sử dụng đất; việc kiểm tra, giám sát thực tế việc quản lý, sử dụng đất đai; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết nội dung, thẩm quyền, thời gian báo cáo; tiêu chí, quy trình đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật về đất đai; biểu, mẫu, nội dung báo cáo đối với từng đối tượng sử dụng đất và từng cấp theo thẩm quyền.
Qua rà soát, nội dung của Dự thảo bảo đảm thống nhất với nội dung được quy định tại Điều 232 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, không có nội dung trùng lắp, mẫu thuẫn với các Luật và Nghị định có liên quan.
8.2. Quy định kiểm tra chuyên ngành đất đai
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bổ sung quy định về kiểm tra chuyên ngành đất đai là hoạt động được thực hiện thường xuyên, liên tục của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý đất đai, quy định kiểm toán về đất đai.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết các nội dung về căn cứ kiểm tra, thẩm quyền quyết định, hình thức và phương pháp kiểm tra, hoạt động kiểm tra. Quy định này khắc phục những bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm sự phân công rành mạch hơn trong thực thi quyền hành pháp của các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. Bảo đảm nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, người thực thi công vụ trong quản lý nhà nước về đất đai.
Qua rà soát, nội dung của Dự thảo bảo đảm thống nhất với nội dung được quy định tại Điều 234 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, không có nội dung trùng lắp, mẫu thuẫn với các Luật và Nghị định có liên quan.
9. Chương IX. Giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai

9.1. Quy định về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai; thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo thẩm quyền

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bổ sung quy định hòa giải tranh chấp đất đai đối với địa bàn cấp huyện không thành lập đơn vị hành chính cấp xã; bổ sung thêm hình thức hòa giải tranh chấp đất đai tại Tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án và pháp luật về tố tụng dân sự; hòa giải tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan tới đất đai bằng hòa giải thương mại thực hiện theo pháp luật về hòa giải thương mại; tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự hoặc do Trọng tài thương mại giải quyết theo quy định của pháp luật trọng tài thương mại.

Qua rà soát nội dung của Dự thảo Nghị định quy định về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai; thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, nội dung của Dự thảo bảo đảm thống nhất với nội dung được quy định tại Điều 223 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, không có nội dung trùng lắp, mẫu thuẫn với các Luật và Nghị định có liên quan.
9.2. Quy định về hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai
Nội dung của Dự thảo Nghị định đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai cho phù hợp với Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Việc xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai khi thi hành công vụ mà bị xử lý kỷ luật được thực hiện theo các quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật, thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật, hình thức kỷ luật, thẩm quyền xử lý kỷ luật, trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật và các quy định khác liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Như vậy, nội dung của Dự thảo bảo đảm thống nhất với Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; không có nội dung trùng lắp, mẫu thuẫn với các Luật và Nghị định có liên quan.
10. Chương X. Điều khoản thi hành

 Nội dung Chương này quy định những nội dung về: Hiệu lực thi hành, quy định chuyển tiếp; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, người sử dụng đất. Qua rà soát nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác.
Trên đây là báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Qua rà soát nội dung của dự thảo Nghị định, như đã trình bày ở trên, các nội dung được quy định trong dự thảo Nghị định đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật tài đất đai và không có sự mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản, lĩnh vực khác có liên quan./.
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